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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
................................................................................................
................................................................................................



I. Trắc nghiệm (3,5đ)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Số thập phân gồm có ba trăm, một đơn vị, năm phần mười, năm phần nghìn được viết là:   
    A. 31,505		B. 301,55		C. 301,505		D. 31,55

Câu 2:   viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 2,1			B. 21,11		C. 21			D. 2,01
Câu 3: Số lớn nhất trong các số   76,538;      76,835;       76,358;       76,385 là:
 	A. 76,538 		B. 76,835 		C. 76,358  		D. 76,385 
Câu 4: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 17m2 3dm2 = ………m2 là:
    	 A. 1703 		B. 17340 		C. 17,03  		D. 17,30
Câu 5: Trong các số đo độ dài dưới đây, số nào bằng 15,05km:
          A. 15,50 km 	B. 15500m   	C. 15km 50m  	D. 1550m


Câu 6: Tổng của 32 + 8 +  +  là: 
A. 40, 01		B. 40,011		C. 40,101		D. 42
Câu 7: 6 người làm xong một công việc trong 9 ngày . Muốn làm xong công việc đó trong 1 ngày thì cần thêm số người là:
	A. 48 người
	B. 3 người 
	C. 18 người  
	D. 54 người 


 

II. Tự luận (6,5 điểm) 
Bài 1: Tính. 

 = …………………………………………………………...........……………………

=……………………………………………………………………...........………..
Bài 2: 
a. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
 234kg =…  ….  tấn          	  8km2 35dm2 = …….km2
b. Viết các số 201,074 ; 200,78  ; 201,8 ; 201,49 theo thứ tự từ lớn đến bé: 
....................................................................................................................................................
Bài 3:  Một  khu đất hình chữ nhật có chu vi 14000m, chiều rộng bằng   chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta ?	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Cho số 2018,2019. Chữ số 2 ở trước dấu phẩy gấp chữ số 2 ở sau dấu phẩy bao nhiêu lần?
.....................................................................................................................................................

GV chấm                                                              PHHS kí


HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 5 NH 2018 – 2019

I/ Trắc nghiệm: 3,5 đ – mỗi đáp án đúng 0,5 điểm 

	Câu 1: C
	Câu 2: D
	Câu 3: B
	Câu 4: C

	Câu 5: C
	Câu 6: C
	Câu 7: A
	



II/ Tự luận: 6,5đ
Bài 1 (2đ): Tính. 
a) Chuyển thành phân số và  tính đúng 1 điểm 	  
b) Tính đúng giá trị biểu thức 1 điểm
Bài 2 (1đ): 
a. Viết đúng số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (0,5 điểm)
b. Viết đúng các số theo thứ tự từ lớn đến bé (0,5 điểm)
Bài 3 (3đ):  
                   Nửa chu vi khu đất hình chữ nhật đó là:
                     14000 :  2 = 7000 (m)                                  (1đ)
                Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật là:
                    7000  : (2  +  5)  x  2  = 2000 (m )               (0,5đ)
                Chiều dài của khu đất hình chữ nhật là:
                    7000  -  2000  = 5000 (m)                             (0,5đ)
                Diện tích khu đất hình chữ nhật là:
                   5000  x  2000  = 10 000 000 ()                         (0,5đ)
                  Đổi 10 000 000   =  1000  ha                                  (0,25đ)
                                               Đáp số: 10000000 ; 1000 ha.      (0,25đ)      
Bài 4 (0,5đ): 10 000 lần
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	Chủ đề
	Nội dung
	Dạng bài
	Đối tượng

		Số học và phép tính

	

	



	- Viết, so sánh các số thập phân
- Thực hiện các phép tính với phân số
	TNĐK

TL +TNĐK

	TB + Khá

TB + Khá


	Đại lượng và đo đại lượng
	 Chuyển đổi số đo khối lượng, diện tích
	TL+ TNĐK

	TB + Khá

		Yếu tố hình học



	Chu vi, diện tích HCN, HV
	TK

	Khá

	Giải toán có lời văn
	Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, vận dụng mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích. Giải bài toán liên quan đến tỉ lệ
	TL
	Khá

	Năng lực
	Vận dụng kiến thức về cấu tạo số để tính toán
	TL
	Giỏi
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